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 VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC NĂM 2022 

STT Loại văn bản Số ký hiệu, trích yếu nội dung
1 Nghị quyết Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 20/01/2022 về đẩy mạnh Cải 

cách
hành chính trên địa bàn xã Quảng Nghiệp giai đoạn 2022-2025

2 Kế hoạch  Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 30/12/2021 về cải cách hành 
chính nhà nước xã Quảng Nghiệp năm 2022

3 Kế hoạch  Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 30/12/2021 thực hiện Đề án 
“Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025” 
năm 2022

4 Kế hoạch  Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 30/12/2021 thực hiện cải cách 
hành chính nhà nước xã Quảng Nghiệp giai đoạn 2021 - 2025

5 Kế hoạch  Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/02/2022 tự kiểm tra thực 
hiện cải cách hành chính năm 2022

6 Quyết  định Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 về việc thành 
lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, hoạt động công 
vụ xã Quảng Nghiệp năm 2022

7 Thông báo Thông báo số 117/TB-UBND ngày 09/9/2022 về tự kiểm tra 
công tác Cải cách hành chính năm 2022

8 Kế hoạch Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 15/02/2022 về tuyên truyền 
cải cách hành chính xã Quảng Nghiệp năm 2022

9 Quyết định Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 về việc phân 
công trực tiếp công dân năm 2022

10 Thông báo Thông báo số 02/TB-UBND ngày 04/01/2022 lịch tiếp công 
dân thường xuyên của Chủ tịch UBND xã năm 2022

11 Quyết định Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2022 thành lập Ban 
tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh 
của công dân năm 2022

II Cải cách thể chế
1 Kế hoạch Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 08/02/2022 về thực hiện công 

tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã năm 
2022

2 Kế hoạch Kế hoạch số  03/KH-UBND ngày 08/02/2022 thực hiện công 
tác kiểm tra rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật 
trên địa bàn xã Quảng Nghiệp năm 2022

3 Kế hoạch Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 08/02/2022 về công tác phổ 
biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

4 Kế hoạch Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 08/02/2022 công tác thi hành 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022

5 Kế hoạch Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 03/02/2022 Công tác thi hành 
pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn xã 
Quảng Nghiệp



2

III Cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa
1 Kế hoạch Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 25/02/2022 về Kiểm soát thủ 

tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
năm 2022 trên địa bàn xã Quảng Nghiệp

2 Kế hoạch Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 25/02/2022 về rà soát, đánh 
giá thủ tục hành chính trên địa bàn xã Quảng Nghiệp năm 2022.

3 Quyết định Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 về việc kiện 
toàn nhân sự làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Ủy ban nhân dân xã Quảng Nghiệp

4 Quyết định Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2022 của 
Ủy ban nhân dân xã Quảng Nghiệp ban hành Nội quy tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận Một cửa

IV Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
1 Quyết định Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 sửa đổi, bổ 

sung, ban hành Quy chế làm việc của UBND xã Quảng Nghiệp, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026

2 Quyết định Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 18/8/2022  về việc Ban 
hành Quy chế giải quyết công việc giữa các bộ phận chức năng 
của UBND xã với các thôn

3 Quy chế Quy chế 01/HĐND-UBND-UBMTTQ ngày 07/01/2022 phối 
hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường 
trực UBMTTQ xã

V Cải cách công vụ
1  Kế hoạch  Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 08/02/2022 về tự kiểm tra 

việc thực hiện cải cách hành chính năm 2022
2  Kế hoạch  Kế hoạch 08a /KH - UBND ngày 08/02/2022 kế hoạch  tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính xây dựng nếp sống văn hóa 
văn minh 

3 Thông báo Thông báo số 111  /TB-UBND ngày 11/11/2022 Kết quả đánh 
giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, người lao động năm 
2022 và đề nghị xếp loại cán bộ thuộc diện huyện quản lý năm 
2022

4 Kế hoạch  Kế hoạch  số 09/KH-UBND ngày 10/02/2022 về thi đua khen 
thưởng năm 2022

5 Hướng dẫn Hướng dẫn  01 ngày 10/9/2022 Hướng dẫn đánh giá, phân tích, xếp 
loại cán bộ, công chức và người lao động năm 2022

6 Kế hoạch  Kế hoạch  số12/KH-UBND ngày 10/02/2022  Đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2022

VI Cải cách tài chính công

1 Quyết định Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 15/01/2022 Về việc ban 
hành quy chế chi tiêu nội bộ của Uỷ ban nhân dân xã  

2
Quyết định Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 15/01/2022 Về việc ban 

hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan UBND xã 
Quảng Nghiệp
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3 Quyết định Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 về việc phê 
duyệt dự toán ngân sách xã năm 2022

4
Thông báo Thông báo số 98a/TB-UBND ngày 05/8/2022 về việc niêm yết 

công khai dự toán thu, dự toán chi ngân sách 6 tháng đầu năm 
2022 của UBND xã Quảng Nghiệp

5
Quyết định Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 về việc Ban 

hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Xã 
Quảng Nghiệp giai đoạn 2021-2025

VII Hiện đại hóa nền hành chính
1 Kế hoạch Kế hoạch số 01A/KH-UBND ngày 06/01/2022 của Ủy ban 

nhân dân xã về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 
của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an 
toàn thông tin mạng trên địa bàn xã Quảng Nghiệp năm 2022;

2 Kế hoạch Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân 
dân xã về Xây dựng Chính quyền điện tử xã Quảng Nghiệp, 
giai đoạn 2021-2025;

3 Kế hoạch Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban nhân 
dân xã về Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030 trên địa bàn xã Quảng Nghiệp;  

4 Kế hoạch Kế hoạch số 25b/KH-UBND ngày 08/4/2022 của Ủy ban nhân 
dân xã về Phát triển kinh tế số và xã hội số xã Quảng Nghiệp 
năm 2022

5 Quyết định Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 Về việc phân 
công công chức phụ trách và theo dõi quản lý chuyên môn về 
ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan năm 2022

6 Thông báo Thông báo 107b/TB-UBND ngày 25/8/2022 Về việc thực hiện 
Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp huyện năm 2022

7 Kế hoạch số Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 07/9/2021 về Triển khai 
phong trào thi đua "Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025” trên 
địa bàn xã Quảng Nghiệp

8 Quyết định Quyết định số 156 /QĐ-UBND ngày 25/8/2021 về Thành lập 
Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử xã Quảng Nghiệp

9 Quyết định Quyết định số 273 /QĐ-UBND ngày 28/12/2021 về Kiện toàn 
và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử  xã 
Quảng Nghiệp thành Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số xã Quảng 
Nghiệp

10 Quyết định Quyết định số 365 /QĐ-UBND ngày 15/4/2022 về Thành lập 
Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng xã Quảng Nghiệp

11 Quyết định Quyết định số 366 /QĐ-UBND ngày 15/4/2022 về Thành lập 
Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp thôn trên địa bàn xã  

12 Quyết định Quyết định số 458 /QĐ-UBND ngày 14/7/2022 về Thành lập 
Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp thôn trên địa bàn xã Quảng 
Nghiệp (bố sung thêm thành viên)
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13 Quyết định Quyết định số  72/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 Về việc kiện 
toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Quảng Nghiệp

14 Quyết định Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 về Ban hành Quy 
chế hoạt động Trang thông tin điện tử xã Quảng Nghiệp

15 Quyết định Quyết định số 156 /QĐ-UBND ngày 25/8/2021 về Thành lập 
Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử xã Quảng Nghiệp

16 Quyết định Quyết định số 157 /QĐ-BCĐ ngày 25/8/2021 về Ban hành Quy 
chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử 
xã Quảng Nghiệp

17 Kế hoạch  Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 10/02/2022 về duy trì áp dụng 
cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015

18 Quyết định Quyết định 179/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 công bố lại hệ 
thống TCVN ISO 9001:2015

19 Quyết định Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 về việc kiện 
toàn ban chỉ đạo ISO thực hiện việc chuyển đổi, xây dựng, áp 
dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001:2015

VIII Triển khai, 
thực hiện Chỉ 
thị số 08/CT-
UBND ngày 
04/11/2026 của 
UBND huyện 
Tứ Kỳ 

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 04/11/2026 của 
UBND huyện Tứ Kỳ về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành 
chính trong các cơ quan hành chính nhà nước huyện Tứ Kỳ; Kế 
hoạch số 106/KH-UBND ngày 31/07/2018 của UBND huyện 
về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức 
công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức

1 Kế hoạch Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 08/02/2022 về tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương, hành chính xây dựng nếp sống văn hóa văn 
minh năm 2022 của xã Quảng Nghiệp.
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